
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVYD  Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2021 

V/v thông báo danh sách dự kiến 

công dân, hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Lạng Sơn về lưu trú 

tại địa phương 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh Bắc Giang, Bình Phước, Cà Mau, 

Cần Thơ, Đồng Tháp, Hòa Bình, Kiên Giang, Long An, Sóc 

Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long. 

 

Căn cứ Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vệ việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau 

khi hoàn thành cách ly tập trung; 

Căn cứ Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chi đạo 

Quốc gia phòng, chống COVID-19 về việc thực hiện nghiêm các quy định về 

cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch 

COV1D-19; Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng, chống COVID-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời 

gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch 

COV1D-19; 

Thực hiện Thông báo kết luận số 97/TB-VPCP ngày 06/5/2021 của Văn 

phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. 

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo danh sách gồm 14 công dân dự 

kiến hoàn thành cách ly y tế và trở về địa phương ngày 25/5/2021 (có danh sách 

kèm theo). Đề nghị Sở Y tế các tỉnh chỉ đạo các đơn vị y tế phối hợp với chính 

quyền địa phương, xác nhận thông tin và chuẩn bị tiếp công dân để tiếp tục quản 

lý, theo dõi, giám sát sức khỏe đối với các công dân trên theo quy định./. 

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Sở Y tế Lạng Sơn (Bs 

Nguyễn Thị Minh Diệp, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược, điện thoại: 

02053.812258- 0912358398, email: nvysytls@gmail.com)./. 

 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

-  Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Kim Soi 
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(Kèm theo Công văn số          /SYT-NVYD, ngày     /5/2021 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) 
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Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Giới tính 
CMND, 

Căn 

Cước CD 

Nơi lao 

động 

bên 

Trung 

Quốc 

Địa chỉ   

Số điện 

thoại 

Ngày bắt 

đầu cách 

ly 

HT cách ly Na

m 
Nữ 

Địa Chỉ 

xã, thôn, 

khối phố 

Phường/T

hị trấn 

Huyện 

(Quận) 

Tỉnh, 

Thành 

phố 

1 
Lê Thị Cẩm 

Nhung 
14/8/1998   x 

HC: 

C8071082 

cấp: 

30/8/2019 

Phúc 

Kiến 
ấp 7 Tân Lập Mộc Hóa Long An 0822246325 04/05/2021 25/05/2021 

2 
Nguyễn Thị Lan 

Ngọc 

06/09/197

0 
  x   

Quảng 

Tây 

phố Bãi 

Nai 
Mông Hóa Kỳ Sơn Hòa Bình   04/05/2022 25/05/2021 

3 
Hoàng Thị 

Nghiêm 

07/09/199

4 
  x   

Quảng 

Tây 

thôn Sơn 

Tân 
Phú Sơn Bù Đăng 

Bình 

Phước 

0379513259 

(mẹ) 
04/05/2023 25/05/2021 

4 Nguyễn Thị Ngọc 
23/02/199

4 
  x 

CMT: 

28535860

3 cấp: 

16/3/2009 

Quảng 

Tây 

 tổ 

Quang 

Lâm, 

khóm 4 

Phường 4 
tp Cao 

Lãnh 

Đồng 

Tháp 

0908892953 

(mẹ) 
04/05/2024 25/05/2021 

5 Vũ Thị Yến 
10/12/197

6 
  x   

Quảng 

Tây 
xóm Ngò Đồng Kỳ Yên Thế 

Bắc 

Giang 
  04/05/2025 25/05/2021 

6 
Võ Thị Thu 

Sương 
18/3/1991   x 

HC: 

B7887835 

cấp: 

03/5/2013 

Triết 

Giang 

ấp An 

Hòa 
Phú Đức Long Hồ 

Vĩnh 

Long 
0385329341 04/05/2026 25/05/2021 

7 Phan Thị Bé 
02/02/198

6 
  x 

HC: 

N2198374 

cấp: 

31/07/202

0 

Phúc 

Kiến 

ấp Kinh 

Đào 

Đông 

Đất Mũi 
Ngọc 

Hiển 
Cà Mau 0359230534 04/05/2027 25/05/2021 



3 

 

 

8 Hà Thu thảo 20/7/1999   x 

HC: 

C5301748 

cấp: 

29/5/2018 

Triết 

Giang 

ấp Tân 

Tiến 
 Tân Thành 

 Tân 

Hiệp 

Kiên 

Giang 

em gái: 

0589466019 
04/05/2028 25/05/2021 

9 Lí Gia Mi 
15/11/199

0 
  x 

HC: 

B6360106 

cấp: 

21/02/201

2 

Triết 

Giang 

ấp Vàm 

Đình 
Ninh Hới Cầu Kè Trà Vinh 0778792358 04/05/2029 25/05/2021 

10 Nguyễn Thị Ngân 28/8/1993   x 

HC: 

C6359861 

Cấp: 

27/11/201

8 

Cát Lâm 

ấp 

Trường 

Hòa 

Trường 

Thạnh 
Thới Lai Cần Thơ 0778792904 04/05/2030 25/05/2021 

11 Tạ Hồng Tâm 
04/01/199

2 
  x 

HC: 

B6427100 

cấp: 

03/4/2012 

Phúc 

Kiến 

ấp Lộc 

Trát 
Gia Lộc 

Trảng 

Bàng 
Tây Ninh 0762391420 04/05/2031 25/05/2021 

12 
Đặng Thị Kim 

Thoa 

04/04/199

0 
  x 

HC: 

C7343635 

cấp: 

15/05/201

9 

An Huy 
ấp Trà 

Sin 
Ninh Điền 

Châu 

Thành 
Tây Ninh 0835758755 04/05/2032 25/05/2021 

13 
Phan Thị Thùy 

Linh 

27/12/199

7 
  x 

HC: 

C6943567 

cấp: 

23/03/201

9 

An Huy ấp 6  Phong Mỹ 
Cao 

Lãnh 

Đồng 

Tháp 
0778791809 04/05/2033 25/05/2021 

14 
Lương Thị Cẩm 

Nhung 

01/01/198

9 
  x 

HC: 

N1979604 

cấp: 

08/01/201

9 

Triết 

Giang 

ấp 

Phương 

An 1 

Hưng Phú  Mỹ Tú 
Sóc 

Trăng 

0965874241 

em gái 
04/05/2034 25/05/2021 

  

Tổng cộng: 14 

người 
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